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MỸ

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Được thành lập vào năm 1949, Heelan Catholic High School là một 
trường trung học tư thục dành cho cả nam và nữ sinh tại thành phố Sioux, 
tiểu bang Iowa. Học sinh có thể nhận được tín chỉ đại học bằng cách 
tham gia vào hơn 15 khóa học danh dự và các khóa Nâng cao AP tại 
trường. Ngôi trường này được xếp hạng A trên Niche.com. 

CƠ SỞ VẬT CHẤT
Ngôi trường này đã khánh thành một khu học thuật được xây dựng với 
chi phí lên đến 11 triệu đô la vào mùa thu năm 2018. Ngoài ra trường còn 
có 29 phòng học, 3 phòng học lớn để học sinh làm việc theo nhóm và 1 
thư viện/trung tâm truyền thông. Một phòng tập thể hình mới cũng được 
khai trương vào mùa thu năm 2019.

THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Học sinh quốc tế có thể tham gia vào nhiều môn thể thao khác nhau như 
bóng bầu dục, chạy việt dã, bóng đá, điền kinh phối hợp, v.v...
Heelan Catholic có một chương trình khiêu vũ và âm nhạc cạnh tranh và 
thường xuyên được tham gia thi đấu tại các cuộc thi của tiểu bang

THÔNG TIN VỀ CỘNG ĐỒNG
Tọa lạc tại trung tâm của nước Mỹ, thành phố Sioux là nơi tổ chức nhiều 
lễ hội ngoài trời, các giải đấu khác nhau giữa những đội thể thao bán 
chuyên nghiệp và là trung tâm về văn hóa của khu vực. Tiểu bang Iowa 
cũng được xếp hạng là tiểu bang đáng sống số 1 của nước Mỹ theo đánh 
giá trên US News and World Report.

VỊ TRÍ:
•	 Dân số: 82,500 người
•	 Tọa lạc tại thành phố Sioux 
•	 Thời tiết: 					   

Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Ôn hòa		
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Ẩm

ĐIỂM NỔI BẬT:
•	 Cơ sở vật chất dùng cho học thuật hoàn toàn 

mới trị giá 11 triệu đô la
•	 6 học sinh đã nhận National Merit Scholars 

trong 5 năm vừa qua
•	 85 học sinh đạt 30 điểm trong kỳ thi ACT suốt 

5 năm qua

NAM NỮTƯ THỤC VÙNG 
TRUNG TÂM 

NƯỚC MỸ

SIOUX CITY
Sân bay gần nhất:  SUX

HEELAN CATHOLIC 
HIGH SCHOOL



Danh sách các trường Đại 
học tiêu biểu
Arizona State University, Augusta-
na College, Benedictine College, 
Berklee College of Music, Columbia 
University, Concordia University, 
Cornell University, Creighton Uni-
versity, Dartmouth College, Embry 
Riddle Aeronautical University, 
DePaul University, Drake University, 
Emory University, Fordham Univer-
sity, Harvard University, Iowa State 
University, Kenyon College, Loyola 
University of Chicago, Marquette 
University, Midland University, 
Morningside College, Northwestern 
University, Purdue University, Rice 
University, Simpson College, South 
Dakota State University, Southern 
Methodist University, St. John’s Uni-
versity, St. Thomas University, Texas 
Christian University, United States 
Navel Academy, United States Mil-
itary Academy - West Point Acade-
my, University of Chicago, University 
of Colorado

Điều kiện
•	 Điều kiện đăng ký: Không có
•	 TOEFL tối thiểu: Không yêu cầu
•	 ELTiS tối thiểu: 215

Tùy chọn môn học*

Ngoại ngữ: Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học Nâng cao (AP): Sinh 
học, Giải tích AB, Nguyên tắc Khoa 
học Máy tính, Văn học Anh, Ngôn 
ngữ và Văn hóa Tây Ban Nha, Chính 
phủ và thể chế Chính trị Mỹ, Lịch sử 
Mỹ
Nghệ thuật: Hát phong cách Bel 
Canto, Dàn đồng ca nhà thờ, Dàn 
hợp xướng, Khiêu vũ, Dàn nhạc cụ, 
Dàn hợp ca nhạc Jazz, Dàn hợp ca 
thánh ca, Trình diễn Hợp ca năm 
cuối
Thể thao:
Nam: 
Mùa thu: Bóng bầu dục, Chạy việt 
dã
Mùa đông: Bóng rổ, Đấu vật 
Mùa xuân: Bóng chày, Đánh gôn, 
Bóng đá, Điền kinh
Nữ: 
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng chuyền
Mùa đông:  Bóng rổ
Mùa xuân: Đánh gôn, Bóng đá, 
Bóng mềm, Điền kinh

Hoạt động ngoại khóa
CLB Sách, CLB Điện ảnh, CLB Lập 
trình, CLB Truyện tranh, Dịch vụ cộng 
đồng, Nhóm Khiêu vũ, Thi đấu thể 
thao cấp địa phương, CLB Nâng tạ 
và Thể hình, Dịch vụ Dâng Thánh lễ, 
Hiệp hội Danh dự Quốc gia, Cuộc thi 
Học thuật, CLB Phục vụ Cộng đồng, 
CLB Diễn thuyết, Hội đồng Học sinh, 
Tòa án Thiếu niên, Nhà hát, Làm kỷ 
yếu

*Tất cả khóa học và lựa chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.

Tỷ lệ học sinh được nhận 
vào Đại học

95%
Tổng số học sinh
toàn trường

541
Tỷ lệ Giáo viên : Học sinh

1:13
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm

Có

Tôn giáo

Công giáo

Yêu cầu đồng phục

Có

Năm thành lập

1949

Scan mã QR để xem 
thêm nhiều chương trình 
và trường học khác

Chương trình hỗ trợ tiếng Anh

Có


